CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC
BÀI 1. SỐ PHỨC
1. Số i
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. Với 
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2. Định nghĩa số phức: Số phức là số có dạng 
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, i là đơn vị ảo, tức là 
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a gọi là phần thực của z
b gọi là phần ảo của z
Tập hợp các số phức kí hiệu là 
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3. Số phức bằng nhau

Hai số phức được gọi là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau


[image: image6.wmf]111222

12

12

12

,

zabizabi

aa

zz

bb

=+=+

=

ì

=Û

í

=

î


4. Biểu diễn hình học số phức

Điểm 
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 trong hệ trục tọa độ vuông góc của mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn số phức 
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5. Mô đun của số phức

Cho số phức 
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. Khi đó đại lượng 
[image: image11.wmf]22

ab

+

gọi là môđun của z. Kí hiệu 
[image: image12.wmf]22

zab

=+


6. Số phức lien hợp

Cho số phức 
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BÀI 2. CỘNG, TRÙ, NHÂN SỐ PHỨC

1. Phép cộng và phép trừ

Cho 
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2. Phép nhân


[image: image18.wmf](

)

(

)

2

..

12112212122112

zzabiabiaaabiabibbi

=++=+++



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image19.wmf]()

12121221

aabbababi

=-++


BÀI 3. PHÉP CHIA SỐ PHỨC

1. Tổng và tích của hai số phức liên hiệp

Cho 
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2. Phép chia số phức

Cho 
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Dạng 1. Phần Thực – Phần Ảo & Các Phép Toán
Câu 1:
Phần thực và phần ảo của các số phức 
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 là:
A. 1 và 1
B. 1 và 2
C. 2 và 1
D. 2 và 3

Lời giải.

Chọn A
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Câu 2:
Phần thực và phần ảo của các số phức 
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Lời giải.

Chọn C
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Câu 3:
Phần thực và phần ảo của các số phức 
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A. -1 và 2
B. 9 và 
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C. 
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D. 4 và -1
Lời giải.

Chọn B
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Câu 4:
Phần thực và phần ảo của các số phức 
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Lời giải.

Chọn A
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Câu 5:
Phần thực và phần ảo của các số phức 
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A. 1 và 0
B. 2 và 0
C. 0 và 2
D. 0 và 1
Lời giải.

Chọn D
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Câu 6:
Phần thực và phần ảo của các số phức 
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Lời giải.

Chọn A
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Câu 7:
Kết quả của phép tính 
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A. 1-2i
B. 2+i
C. 4i
D. 5i

Lời giải.

Chọn C
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Câu 8:
Kết quả của phép tính 
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Lời giải.

Chọn D
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Câu 9:
Kết quả của phép tính 
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A. 
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Lời giải.

Chọn B
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Câu 10:
Kết quả của phép tính 
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C. 
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Lời giải.

Chọn B
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Chú ý: 
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Câu 11:
Cho số phức 
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. Phần thực và phần ảo của số phức 
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Lời giải.

Chọn B
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Câu 12:
Phân tích 
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 tành nhân tử. Chọn đáp án đúng:
A. 
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Lời giải.

Chọn C
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Câu 13:
Phân tích 
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B. 
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Lời giải.

Chọn A
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Câu 14:
Phân tích 
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Lời giải.

Chọn D
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Câu 15:
Phân tích 
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Lời giải.

Chọn A
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Câu 16:
Nếu 
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Lời giải.

Chọn B
( Ta có 
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Câu 17:
Số phức liên hợp của 
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Lời giải.

Chọn B
Số phức liên hiệp của 
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Câu 18:
Cho số phức z thỏa mãn: 
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Tìm môđun của số phức 
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Lời giải.

Chọn B

Giả sử 
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Do đó 
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Câu 19:
Tìm phần ảo của số phức z, biết 
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Lời giải.

Chọn C

Ta có: 
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( Phần ảo của số phức z là 
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Dạng 2: Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện

Câu 1:
Tính môđun của số phức z biết: 
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Lời giải.

Chọn C

[image: image161.wmf](1)(221))(1)(1)(1)22

abiiabiii

Û+-++-+-=-



[image: image162.wmf]22

22221122

aaibibiiaaibibiii

Û+++--+--++-=-



[image: image163.wmf]33222

abaaibiii

Û-++-=-



[image: image164.wmf]1

332

3

221

3

a

ab

ab

b

ì

=

ï

-=

ì

ï

ÛÛ

íí

+-=--

î

ï

=

ï

î

 Suy ra
[image: image165.wmf]112

993

z

=+=

.

Câu 2:
Tìm số phức z biết: 
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Lời giải.

Chọn D
Giả sử z=a+bi, ta có:
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Câu 3:
Tìm phần ảo của z biết: 
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A. -5
B. -10
C. -15
D. 10

Lời giải.

Chọn B
Giả sử z=a+bi
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Câu 4:
Cho số phức z thỏa mãn 
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Lời giải.

Chọn B
Ta có: 
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Vậy phần thực của 
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Câu 5:
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn 
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A. 1
B. 4
C. 3
D. 5

Lời giải.

Chọn B
Đặt 
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Từ giả thiết ta có hệ phương trình 
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Vậy: 
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Câu 6:
Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 
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Vậy phần thực của z là -2 và phần ảo của z là 5
Dạng 3. Biểu diễn số phức
Câu 1:
Cho số phức z thỏa mãn 
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Câu 2:
Cho số phức z thỏa mãn 
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. Điểm M biểu diễn số phức 
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Câu 3:
Cho số phức z thỏa mãn 
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Câu 4:
Cho số phức z thỏa mãn 
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Câu 5:
Cho số phức z thỏa mãn 
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Câu 6:
Cho số phức z thỏa mãn 
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. Điểm M biểu diễn số phức 
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Câu 7:
Cho số phức z thỏa mãn 
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. Điểm M biểu diễn số phức 
[image: image250.wmf]z

 trong hệ tọa độ Oxy có tọa độ là:
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Câu 8:
Cho số phức z thỏa mãn 
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. Điểm M biểu diễn số phức 
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 trong hệ tọa độ Oxy có tọa độ là:
A. 
[image: image259.wmf](

)

;

12

M

-


B. 
[image: image260.wmf](

)

;

12

M


C. 
[image: image261.wmf](

)

;

12

M

-


D. 
[image: image262.wmf](

)

;

12

M

--


Lời giải.

Chọn A
Ta có 
[image: image263.wmf](

)

;

-

==--

+

43

1212

2

i

ziM

i

Þ


Câu 9:
Cho số phức z thỏa mãn 
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. Điểm M biểu diễn số phức 
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 trong hệ tọa độ Oxy có tọa độ là:
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Câu 10:
Cho số phức z thỏa mãn 
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. Điểm M biểu diễn số phức 
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 trong hệ tọa độ Oxy có tọa độ là:
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Câu 11:
Cho số phức z thỏa mãn 
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. Điểm M biểu diễn số phức 
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 trong hệ tọa độ Oxy có tọa độ là:
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Câu 12:
Cho số phức z thỏa mãn 
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. Điểm M biểu diễn số phức 
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 trong hệ tọa độ Oxy có tọa độ là:
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Câu 13:
Cho số phức z thỏa mãn 
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. Điểm M biểu diễn số phức 
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 trong hệ tọa độ Oxy có tọa độ là:
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Câu 14:
Cho số phức z thỏa mãn 
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. Điểm M biểu diễn số phức 
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 trong hệ tọa độ Oxy có tọa độ là:
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Câu 15:
Cho số phức z thỏa mãn 
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. Điểm M biểu diễn số phức 
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 trong hệ tọa độ Oxy có tọa độ là:
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Câu 16:
Cho số phức z thỏa mãn 
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 trong hệ tọa độ Oxy có tọa độ là:
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Câu 17:
Cho số phức z thỏa mãn 
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. Điểm M biểu diễn số phức 
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Câu 18:
Trên mặt phẳng phức, nếu A(1;2) thì điểm B đối xứng qua trục tung của A là điểm biểu diễn của số phức:
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Câu 19:
Trên mặt phẳng phức, tập hợp các số 
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Cho các số phức 
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được biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ Oxy là 
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 là điểm biểu diễn các số phức trên.
Hai tam giác EFH và MNP có 3 trung tuyến trùng nhau từng đôi một nên có cùng trọng tâm G.
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Câu 21:
Cho 2 số phức 
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Trong mặt phẳng oxy 2 điểm 
[image: image366.wmf](
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Câu 22:
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm 
[image: image369.wmf]M

 là điểm biểu diễn của số phức 
[image: image370.wmf]42
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. Phương trình đường trung trực của đoạn OM là:
A. 
[image: image371.wmf]250
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C. 
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xy

-+=


D. 
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Lời giải.

Chọn B
Gọi 
[image: image375.wmf](
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 là trung trực của đoạn OM
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Câu 23:
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm 
[image: image380.wmf],,
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 là điểm biểu diễn của 3 số phức: 
[image: image381.wmf]123
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. Với giá trị nào của x thì tam giác MNP vuông tại P?
A. 1 và 2
B. 0 và 7
C. -1 và -7
D. 3 và 5

Lời giải.

Chọn B

Ta có 3 điểm 
[image: image382.wmf](

)

(

)

(

)

8;3,1;4,P5;

MNx



[image: image383.wmf](

)

(

)

3;3;4;4

MPxNPx

Þ=--=-

uuuruur


Để 
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D

 vuông tại 
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Câu 24:
Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác MNP có 
[image: image387.wmf], N,P
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 là điểm biểu diễn của số phức 
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 và O là trọng tâm. Tọa độ đỉnh P là:
A. 
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B. 
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C. 
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Lời giải.

Chọn B
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O là trọng tâm tam giác MNP
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Câu 25:
Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm 
[image: image396.wmf], N
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. là điểm biểu diễn của số phức 
[image: image397.wmf]12
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 Nếu 
[image: image398.wmf]5
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 thì tất cả các giá trị của m là:
A. 1 và 7
B. 
[image: image399.wmf]7


C. -1 và -7
D. 
[image: image400.wmf](
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Lời giải.

Chọn A
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Dạng 4. Tập hợp
Câu 1:
Cho các số phức 
[image: image405.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image406.wmf]11
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. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
[image: image407.wmf]z

 là một đường tròn. Tâm 
[image: image408.wmf]I

 của đường tròn đó có tọa độ là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải.

Chọn C

Gọi số phức 
[image: image413.wmf];,.
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 Từ giả thiết ta có:
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Câu 2:
Cho các số phức 
[image: image415.wmf]z

 thỏa mãn 
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. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
[image: image417.wmf]z

 là một đường tròn. Bán kính R của đường tròn đó là
A. 
[image: image418.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải.

Chọn A
Gọi số phức 
[image: image422.wmf];,.
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 Từ giả thiết ta có:
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Câu 3:
Cho các số phức 
[image: image424.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image425.wmf](
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. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
[image: image426.wmf]z

 là một đường tròn. Tâm I của đường tròn đó là:
A. I 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải.

Chọn A
Gọi số phức 
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 Từ giả thiết ta có:
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Câu 4:
Cho các số phức 
[image: image433.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image434.wmf](
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. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
[image: image435.wmf]z

 là một đường tròn. Tâm 
[image: image436.wmf]I

 của đường tròn đó là:
A. I 
[image: image437.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải.

Chọn A
Gọi số phức 
[image: image441.wmf];,.
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 Từ giả thiết ta có:
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Câu 5:
Cho các số phức 
[image: image443.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image444.wmf]34
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. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
[image: image445.wmf]z

 trong mặt phẳng Oxy là:
A. Đường thẳng
B. Đường tròn
C. E – líp
D. Một điểm xác định.

Lời giải.

Chọn A
Gọi số phức 
[image: image446.wmf];,.
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 Từ giả thiết ta có: 
[image: image447.wmf](

)

2

1

3434

5

=-

++-+=+=

=

é

ê

ë

x

xyixyix

x

ÛÛ

.

Câu 6:
Cho các số phức 
[image: image448.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image449.wmf]12
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.
A. Đường thẳng
B. Đường tròn
C. E – líp
D. Một điểm xác định.

Lời giải.

Chọn A
Gọi số phức 
[image: image450.wmf];,.

zxyixy

=+Î

¡

  

 Từ giả thiết ta có:
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Câu 7:
Cho các số phức 
[image: image452.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image453.wmf]846
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. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
[image: image454.wmf]z

 là:
A. Đường thẳng
B. Đường tròn
C. E – líp
D. Một điểm xác định.

Lời giải.

Chọn B
Gọi số phức 
[image: image455.wmf];,.
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 Từ giả thiết ta có:
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Câu 8:
Cho các số phức 
[image: image457.wmf]z

 thỏa mãn phần thực thuộc đoạn 
[image: image458.wmf][
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. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
[image: image459.wmf]z

 là:
A. Đường thẳng 
[image: image460.wmf]2
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B. Đường thẳng 
[image: image461.wmf]1
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C. Phần mặt phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng 
[image: image462.wmf]2
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 và 
[image: image463.wmf]1
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D. Phần mặt phẳng không giới hạn bới hai đường thẳng 
[image: image464.wmf]2
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 và 
[image: image465.wmf]1
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Lời giải.

Chọn C
Câu 9:
Cho các số phức 
[image: image466.wmf]z

 thỏa mãn phần thực thuộc 
[image: image467.wmf][
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 và phần ảo thuộc đoạn 
[image: image468.wmf][
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. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
[image: image469.wmf]z

 là một đường tròn.
A. Phần mặt phẳng giới hạn bởi đường thẳng 
[image: image470.wmf]3
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 và 
[image: image471.wmf]0
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B. Phần mặt phẳng giới hạn bởi đường thẳng 
[image: image472.wmf]2
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 và 
[image: image473.wmf]4
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C. Miền ngoài của hình chữ nhật có bốn đỉnh là giao của 
[image: image474.wmf]0,3,2,4.
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D. Miền trong của hình chữ nhật có bốn đỉnh là giao của 
[image: image475.wmf]0,3,2,4.
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Lời giải.

Chọn D
Gọi 
[image: image476.wmf],,.
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 Từ giả thiết ta có 
[image: image477.wmf]03
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 nên suy ra tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là miền trong của hình chữ nhật có bốn đỉnh là giao của 
[image: image478.wmf]0,3,2,4.
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Câu 10:
Cho các số phức 
[image: image479.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image480.wmf]122.
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 Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
[image: image481.wmf]z

 là:
A. Đường tròn 
[image: image482.wmf](
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B. Những điểm nằm trong đường tròn 
[image: image483.wmf](
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C. Những điểm nằm trong và nằm trên đường tròn 
[image: image484.wmf](
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D. Những điểm nằm ngoài đường tròn 
[image: image485.wmf](
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Lời giải.

Chọn C
Gọi 
[image: image486.wmf],,.
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 Ta có 
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Câu 11:
Cho các số phức 
[image: image488.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image489.wmf]23
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. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
[image: image490.wmf]z

 là:
A. Hình tròn.
B. Hình quạt
C. E – líp
D. Hình vành khăn.
Lời giải.

Chọn D

Gọi 
[image: image491.wmf];,.
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. Từ giả thiết ta có:


[image: image492.wmf]2222

249

++

„„„„

xyxy

    3Û    Þ

 Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là hình
vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm O có bán kính lần lượt là 2 và 3.

Câu 12:
Cho các số phức 
[image: image493.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image494.wmf]112.
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 Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
[image: image495.wmf]z

 là một đường tròn. Tâm của đường tròn đó là:
A. 
[image: image496.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải.

Chọn B

Gọi 
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 Từ giả thiết ta có: 
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Câu 13:
Cho các số phức 
[image: image503.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image504.wmf]3
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. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
[image: image505.wmf]z

 là một đường tròn. Tâm I của đường tròn đó là:
A. 
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D. 
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Lời giải.

Chọn A
Gọi 
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 Ta có:
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Câu 14:
Cho các số phức 
[image: image512.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image513.wmf]444
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. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là:
A. Đường cong 
[image: image514.wmf](
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B. Đường cong 
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C. Đường tròn 
[image: image516.wmf](
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D. Đường tròn 
[image: image517.wmf](
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Lời giải.

Chọn B
Gọi 
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 Ta có:
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Câu 15:
Quĩ tích các điểm M biểu diễn số phức 
[image: image520.wmf](13)2
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 biết số phức z thỏa mãn: 
[image: image521.wmf]12(1)
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A. Là đường tròn có bán kính 16
B. Là hình tròn tâm I(1,2)
C. Là đường tâm I (1,2)

D. Là hình tròn bán kính 4
Lời giải.

Chọn D
Giả sử 
[image: image522.wmf]abi
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Ta có 
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Vậy quĩ tích các điểm M biểu diễn số phức là hình tròn 
[image: image527.wmf]22
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 (kể cả những điểm nằm trên biên).

Câu 16:
Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z sao cho 
[image: image528.wmf]23
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 là một số thuần ảo. Là một đường tròn tâm 
[image: image529.wmf](
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A. 2
B. 1
C. -2
D. 3

Lời giải.

Chọn C
Giả sử 
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 có điểm 
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Từ số bằng: 
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Kết luận: Vậy tập hợp các điểm biểu diễn của z là một đường tròn tâm 
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Câu 17:
Trên mặt phẳng phức, tích phân hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn 
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A. Hình tròn tâm O, bán kính 
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B. Hình tròn tâm O, bán kính 
[image: image540.wmf]3

R

=


C. Hình tròn tâm 
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D. Hình tròn tâm 
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Lời giải.

Chọn A
Đặt 
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, M(x,y) là điểm biểu diễn z trên mặt phẳng phức.
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Câu 18:
Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức thỏa mãn 
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A. Hình tròn tâm 
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B. Hình tròn tâm 
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C. Hình tròn tâm 
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D. Đường tròn tâm 
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Lời giải.

Chọn B
Đặt 
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 là điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng phức
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Theo giả thiết 
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Câu 19:
Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn 
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A. Đường tròn tâm 
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B. Đường tròn tâm 
[image: image563.wmf](

)

3;0

I

, bán kính 
[image: image564.wmf]3

R

=


C. Parabol 
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D. Parabol 
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Lời giải.

Chọn C
Đặt 
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 là điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng phức
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Câu 20:
Gọi 
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. Hãy xác định tập hợp các điểm M biểu diễn số phức 
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. Chọn đáp án đúng:
A. Tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z là hai đường thẳng song song với trục hoành 
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B. Tập hợp các điểm M biểu diễn các số phức z là một đường parabol 
[image: image574.wmf]2
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C. Tập hợp các điểm M biểu diễn các số phức z là một đường tròn tâm 
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D. Tập hợp các điểm M biểu diễn các số phức z là một hình tròn tâm 
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Lời giải.

Chọn A
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Kết luận: Tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z là hai đường thẳng song song với trục hoành 
[image: image579.wmf]13

2

±

=

y


Câu 21:
Gọi 
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. Hãy xác định tập hợp các điểm M biểu diễn số phức 
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. Chọn đáp án đúng:
A. Tập hợp các điểm M biểu diễn các số phức z là một đường tròn tâm 
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B. Tập hợp các điểm M biểu diễn các số phức z là một hình tròn tâm 
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C. Tập hợp các điểm M biểu diễn các số phức z là một đường parapol 
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D. Tập hợp các điểm M biểu diễn các số phức z là một đường đường thẳng 
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Lời giải.

Chọn D
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Kết luận: Tập hợp các điểm M biểu diễn các số phức z là một đường đường thẳng 
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